
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP NHÓM TRẺ 1
CHỦ ĐỀ: BÚP MĂNG NON

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 29/10 đến 24/10/2025

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1

- Cho trẻ quan sát búp
bê.
+Trò chơi: Kéo co

- Cho cháu đi dạo quan
sát hoa lan trong sân
trường.
+ TCVĐ: Chuyền bóng.

- Thí nghiệm “ giấy
không bị ướt khi tô
màu sáp”.
+ TCDG: nu na nu
nống

- Quan sát quang cảnh
sân trường buổi sáng.
+TCVĐ: đuổi bắt

- Thí nghiệm “ đổi màu
khi pha trộn màu sắc”.
+TCDG: Lộn cầu
vồng.

TUẦN 2
- Tham quan, quan sát
phòng kidmax.
+Trò chơi vận
động:Trú mưa

-Đi dạo quan sát cây trầu
bà.
+ Trò chơi dân gian:
Dung dăng dung dẻ

-Thí nghiệm “ chọc que
vào bóng bay mà
không vỡ”.
+ TCVĐ: Thổi bong
bóng

- Cho trẻ ra sân quan sát
vườn hoa dưới sân
trường.
+ TCDG: Chi chi chành
chành

- Thí nghiệm “ tạo màu
cho cây cải thảo”.
+ Trò chơi vận động: Ô
tô và chim sẻ.

TUẦN 3
- Cho trẻ quan sát búp
bê.
+Trò chơi: Kéo co

- Cho cháu đi dạo quan
sát hoa lan trong sân
trường.
+ TCVĐ: Chuyền bóng.

- Thí nghiệm “ giấy
không bị ướt khi tô
màu sáp”.
+ TCDG: nu na nu
nống

- Quan sát quang cảnh
sân trường buổi sáng.
+Trò chơi vận động:
đuổi bắt

- Thí nghiệm “ đổi màu
khi pha trộn màu sắc”.
+Trò chơi dân gian:
Lộn cầu vồng.

TUẦN 4 - Trò chuyện với bé
về đồ dùng của bé.
+Trò chơi dân gian:
“Kéo cưa lừa xẻ”

- Quan sát và trò chuyện
về hoạt động vui chơi
của các bạn.
+ TCVĐ: Nhốt không
khí vào túi.

- Thí nghiệm “Mực vô
hình từ nước chanh”.
+Trò chơi dân gian:
Chi chi chành chành.

- Cho cháu vệ sinh một
số trang phục búp bê.
+Trò chơi dân gian: Kéo
co

- Thí nghiệm “ trứng
chui vào chai hẹp”.
+Trò chơi vận động:
trời nắng trời mưa.

HOẠT
ĐỘNG
CHUN

TUẦN 1
NHẬN BIẾT TẬP

NÓI
NHẬN BIẾT PHÂN

BIỆT
- Giới thiệu bản thân.

GIÁO DỤC ÂM
NHẠC

- Vận động minh họa bài
hát: “ Ồ sao bé không
lắc”.

LÀM QUEN VĂN
HỌC

- Thơ: “Đôi mắt của
em”.

GIÁO DỤC THỂ
CHẤT

- Bò chui qua cổng.

TẠO HÌNH

- Di màu balo của bé.



G
TUẦN 2

- Các bộ phận trên cơ
thể của bé.

- Dạy hát: Bài hát “Bé
khỏe bé ngoan”.

- Truyện: “Giấc mơ kỳ
lạ”.

- Đi theo đường zic zắc. - Di màu đôi bàn tay.

TUẦN 3
- Khám phá đồ chơi
bé yêu thích.

- Dạy hát: Bài hát“ Đu
quay”.

- Truyện: “Đôi dép”. - Nhảy – bật tại chỗ. - Di màu quả bóng.

TUẦN 4 - Kể tên bạn trong
lớp.

- Vận động theo bài hát:
“Cùng múa vui”.

- Thơ: “Cô dạy con”. - Bò theo hướng thẳng
tới đồ chơi.

- Tô màu bạn trai bạn
gái.

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1
*GÓC THƯ VIỆN:
- Đọc truyện.

* GÓC NGHỆ
THUẬT:
- Bé làm bác sỹ.

* HOẠT ĐỘNG VỚI
ĐỒ VẬT:
-Xây lâu đài búp bê.

*THAO TÁC VAI:
- Vệ sinh đồ chơi bé
thích.

* HOẠT ĐỘNG VỚI
ĐỒ VẬT:
-Xây ao cá của trường.

TUẦN 2
*Góc hoạt động với
đồ vật :
- Xây đường đến
trường.

* GÓC THƯ VIỆN :
-Xem một số hình ảnh
về bộ phận trên cơ thể
bé.

* GÓC NGHỆ
THUẬT:
- Nặn hình bàn tay bé .

*THAO TÁC VAI:
- Bé đi chợ.

*THAO TÁC VAI:
- Gia đình dẫn bé đi
mua sắm.

TUẦN 3
*GÓC THƯ VIỆN:
- Đọc truyện.

* GÓC NGHỆ
THUẬT:
- Bé làm bác sỹ.

* HOẠT ĐỘNG VỚI
ĐỒ VẬT:
-Xây lâu đài búp bê.

*THAO TÁC VAI:
- Vệ sinh đồ chơi bé
thích.

* HOẠT ĐỘNG VỚI
ĐỒ VẬT:
-Xây ao cá của trường.

TUẦN 4 * Góc thao tác vai:
Bé cùng các bạn đi dã
ngoại.

* Góc HĐVĐV:
-Xây ngôi nhà chung.

* Góc thao tác vai:
Bé cùng các bạn đi dã
ngoại

* Góc thư viện :
-Khám phá thơ truyện.

*Góc nghệ thuật:
-Ban nhạc bé yêu.

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1 - Giáo dục cháu biết
BVMT, bỏ rác đúng
nơi quy định.

- Rèn kĩ năng cám ơn
cho bé khi được nhận
quà

- Tổ chức cho trẻ các
trò chơi dân gian.

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

-Sinh hoạt văn nghệ
cuối tuần

TUẦN 2
- Giáo dục cháu lễ
phép với người lớn

- Dạy trẻ kỹ năng cầm
muỗng.

-Tạo hình ngoài tiết
học theo chủ đề

.- Giáo dục kĩ năng tự
múc ăn”.

-Sinh hoạt văn nghệ
cuối tuần.

TUẦN 3
- Giáo dục cháu biết
bảo vệ môi trường, bỏ
rác đúng nơi quy
định.

- Rèn kĩ năng cám ơn
cho bé khi được nhận
quà.

- Tổ chức cho trẻ các
trò chơi dân gian.

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

-Sinh hoạt văn nghệ
cuối tuần

TUẦN 4 - Dạy cháu biết ích lợi
của việc ăn uống
đúng cách.

- Rèn kỹ năng xếp
giày,dép.

- Tạo hình ngoài tiết
học theo chủ đề.

- Giáo dục bé biết chia
sẻ đồ dùng, đồ chơi với
bạn.

- Sinh hoạt văn nghệ
cuối tuần.

BGH DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP NHÓM TRẺ 2
CHỦ ĐỀ: NGÔI TRƯỜNG ĐOM ĐÓM

Thời gian: 3 tuần. Từ ngày 08/09 đến 26/09/2025

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1

- Đi dạo, quan sát vườn
cây trong sân trường.
+ Trò chơi dân gian: Nu
na nu nống.

- Quan sát về một số đồ
chơi trên sân trường ( tên
gọi, màu sắc…) .
+ Trò chơi vận động: Tạo
dáng.

- Thí nghiệm “Nóng
lạnh ”
+ Trò chơi nhân gian:
Lộn cầu vồng.

- Quan sát và trò truyện
về hoa trong sân trường.
+ Trò chơi vận động: Ai
nhanh hơn.

- Thí nghiệm “Vật nổi -
vật chiềm”
+ Trò chơi nhân gian:
Kéo cưa lừa xẻ.

TUẦN 2
- Quan sát lớp học từ bên

ngoài .
- TCVĐ: Mèo đuổi

chuột

- Quan sát cầu trượt ,
xích đu + Trò chơi dân
gian: Tập tầm vông.

- Thí nghiệm “Sự diệu kỳ
của nước”
+ Trò chơi vận động:
Cáo và Thỏ.

- Quan sát trò chuyện về
sách, bút trong lớp học.

+ Trò chơi dân gian: Tập
tầm vông

- Thí nghiệm “Những hạt
gạo nhảy múa”
+ Trò chơi vận động: Ô
tô và chim sẻ.

TUẦN 3
- Đi dạo, quan sát bầu
trời.
+ Trò chơi vận động:
Đuổi bắt.

- Quan sát cây cau.
+ Trò chơi dân gian: Nu
na nu nống

- Thí nghiệm “Sự đổi
màu”
+ Trò chơi vận động: Tạo
dáng

- Quan sát giờ học của các
anh chị lớp lớn.
+ Trò chơi vận động: Thổi
bong bóng

- Thí nghiệm “Sự diệu kỳ
của gió”
+ Trò chơi dân gian: Chi
chi chành chành

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1
NHẬN BIẾT TẬP NÓI
NHẬN BIẾT PHÂN
BIỆT
- Trò truyện về ngày hội
đến trường của bé

LÀM QUEN VĂN
HỌC
- Truyện: “Đôi bạn tốt”

GIÁO DỤC THỂ
CHẤT
- Bật về phía trước

TẠO HÌNH

-Di màu trường mầm non
của bé

GIÁO DỤC ÂM NHẠC
- Dạy hát: “Trường
chúng cháu là trường
mầm non”

TUẦN 2 NHẬN BIẾT TẬP NÓI
NHẬN BIẾT PHÂN

BIỆT
- Các góc chơi của lớp

GIÁO DỤC ÂM NHẠC
- Dạy hát: “ Tập đếm”

LÀM QUEN VĂN
HỌC

- Thơ: “Bé ngoan”

GIÁO DỤC THỂ CHẤT
- Chạy theo hướng thẳng

TẠO HÌNH
- Di màu lớp học của bé

TUẦN 3 - Nhận biết phân biệt to -
nhỏ

- Thơ: “Đồ của chung” - Đi theo đường ngoằn
ngoèo

- Di màu chiếc yếm - Dạy hát: “Em búp bê”



HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1
* HOẠT ĐỘNG VỚI
ĐỒ VẬT:
- Xếp hàng rào

* GÓC NGHỆ
THUẬT:
- Tô màu trường mầm
non

* HOẠT ĐỘNG VỚI
ĐỒ VẬT:
- Chơi với các khối gỗ

* GÓC THƯ VIỆN:
- Xem một số tranh ảnh
về trường mầm non

*GÓC THAO TÁC
VAI:
- Bé làm bảo vệ

TUẦN 2
* HOẠT ĐỘNG VỚI
ĐỒ VẬT:

- Xây đường đến trường.

* GÓC THƯ VIỆN:

- Xem tranh ảnh về hoạt
động của các bạn ở
trường mầm non.

*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Hát vận động theo một
số bài hát liên quan đến
chủ đề.

*THAO TÁC VAI:
- Cửa hàng trang phục
Đom Đóm.

*GÓC THAO TÁC
VAI:
- Bé tập làm cô giáo .

TUẦN 3
*GÓC THƯ VIỆN:
- Bé xem tranh, ảnh về
lớp học.

* GÓC NGHỆ
THUẬT:
- Hát các bài hát về chủ
đề.

*HOẠT ĐỘNG VỚI
ĐỒ VẬT:
- Xếp chồng các khối.

*THAO TÁC VAI:
- Nhà sách bé yêu

*HOẠT ĐỘNG VỚI
ĐỒ VẬT:
- Xây hồ bơi

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1 - Gíao dục lễ giáo, bé
biết chào cô khi đến lớp,
chào ông, bà, ba, mẹ khi
về nhà.

- Làm quen bài hát:
“ Trường chúng cháu là
trường mầm non”

- Trò chuyện về ý nghĩa
của ngày hội đến trường

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.

TUẦN 2
- Trẻ nhận biết ký hiệu
cá nhân.

- Hướng dẫn cháu chơi
trò chơi âm nhạc: “ Hãy
lắng nghe.

- Giáo dục cháu biết cảm
ơn khi được giúp đỡ và
xin lỗi khi có lỗi.

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.

TUẦN 3
- Cho trẻ nhận biết một
số đồ chơi có màu sắc
xanh, đỏ, vàng.

- Trò chuyện về cô giáo
và các bạn trong lớp.

- Giáo dục trẻ biết bỏ ba
lô đúng nơi quy định.

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Sinh hoạt văn nghệ chủ
đề

BGH DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN
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